DANH SÁCH 
Bằng khen của thủ tướng chính phủ vè thành tích kháng chiến chống Mỹ

(kèm theo Quyết định số: 333/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHÍNH QUÁN
	TRÚ QUÁN

	1.
	Ông Dương Nghiêm
	Xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	2.
	Ông Nguyễn Tấn Sĩ
	Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

	3.
	Ông Lê Thừa
	Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

	4.
	Bà Nguyễn Thị Chuân
	Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	5.
	Bà Nguyễn Thị Thường
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


	6.
	Bà Phạm Thị Vỳ
	Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	7.
	Bà Nguyễn Thị Phần
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	8.
	Bà Nguyễn Thị Cưởng
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	9.
	Ông Nguyễn Khiêm
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	10.
	Bà Trần Thị Phin
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	11.
	Bà Nguyễn Thị Dung
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	12.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	13.
	Bà Đặng Thị Nhâm
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	14.
	Bà Bùi Thị Liên
	Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

	15.
	Bà Lê Thị Quới
	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	16.
	Bà Trần Thị Cửu
	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	17
	Bà Phạm Thị Ánh
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	18.
	Bà Nguyễn Thị Hương
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	19.
	Bà Nguyễn Thị Chuyền
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	20.
	Bà Trần Thị Mỹ
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	21.
	Bà Đỗ Thị Cửa
	Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	22.
	Ông Lê Cầu
	Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	23.
	Bà Dương Thị Đại
	Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	24.
	Bà Huỳnh Thị Thẩm
	Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	25.
	Ông Lê Đạt
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	26.
	Bà Nguyễn Thị Bửi
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	27.
	Ông Nguyễn Cúc
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	28.
	Bà Nguyễn Thị Nguyên
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	29.
	Bà Trần Thị Cư
	Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	30.
	Ông Nguyễn Tiết (Thí)
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	31.
	Bà Lê Thị Hương
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	32.
	Bà Phạm Thị Cừu
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	33.
	Bà Mai Thị Ích
	Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	34.
	Ông Nguyễn Văn Soạn
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	35.
	Bà Trần Thị Ba
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

	36.
	Bà Đặng Thị Huế
	Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	37.
	Ông Cao Minh Thanh
	Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	38.
	Ông Nguyễn Ngọc Hạnh
	Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	39.
	Bà Nguyễn Thị Hải
	Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi


 

